
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 58 5005 K NMTC gđ II

1 2 55 0000 UXTC 11 tuần (dƣới niêm)

1 3 33 2002 NXTC 14tuần

17 4 50 3003 UXTC 18 tuần

17 5 46 0000 UXTC 16 tuần

17 6 45 1001 LNMTC 2BT 6cm

18 7 48 1011 UXTC 18 tuần

18 8 41 1001 UBT 2bên 13cm

18 9 35 2002 UBT (T) 10 cm

21 10 59 4004 UXTC 14 tuần

21 11 44 2002 UXTC 18 tuần

21 12 34 2002 NXTC 14tuần

13 46 2002 UXTC 14 tuần

14 44 2012 UXTC 16 tuần

15 29 0020 NXTC 14tuần

16 16 0

16 17 0

1 1 15 ĐT UBT(T) 30cm

1 2 45 3013 UXTC 16 tuần

1 3 41 ĐT NXTC 12 tuần

17 4 50 2012 LNMTC 2BT 12cm/VMC

17 5 44 1021 UXTC 12 tuần

17 6 41 1011 UBT (P) 10cm/VMC 3 lần

18 7 40 1001 UBT(P) 12cm/VMC

18 8 48 4014 UXTC 19tuần

18 9 47 3003 TSPTĐHNMTC/Cao HA

MỸ Ý + ĐEM + LỤA.NT   

MỸ Ý + ĐEM + LỤA.NT  

MỸ Ý + ĐEM + LỤA.NT

H.HIỆP + Đ.TRỌNG + PHONG.SB 

H.HIỆP + Đ.TRỌNG + PHONG.SB   

H.HIỆP + Đ.TRỌNG + PHONG.SB 

DỰ BỊ

BS SẢN A + TRINH.SB + THỦY VÂN.SB (S)

BS SẢN A + TUYỀN.SB + VIỆT.SB (C)

DUYÊN + Q.KHOA + T.NGỌC

Q.KHOA + T.NGỌC + MỸ THỂ.TT  

Q.KHOA + T.NGỌC + MỸ THỂ.TT   

THU NGUYỆT + Q.HƢƠNG + LỆ.SB

D.P.MAI + BÍCH TY + DƢ NGÂN.SB

D.P.MAI + BÍCH TY + DƢ NGÂN.SB

D.P.MAI + BÍCH TY + DƢ NGÂN.SB

DỰ BỊ       

DỰ BỊ   

BS PHẨU THUẬT

Q.THANH + HƢNG.PNT + V.HOÀNG

HƢƠNG THU + X.TRANG1 + CHỈNH.SB

HƢƠNG THU + X.TRANG1 + CHỈNH.SB

N.P.MAI + D.PHƢỢNG + XUÂN LOAN.TT

N.P.MAI + D.PHƢỢNG + XUÂN LOAN.TT

N.P.MAI + D.PHƢỢNG + XUÂN LOAN.TT

THU NGUYỆT + Q.HƢƠNG + LỆ.SB

NGỌC HẢI + THU NGUYỆT + Q.HƢƠNG

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc u, KTSD

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Mổ TS, TTTXT

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Từ ngày 03/09/2012 đến ngày 09/09/2012 (Tuần4)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Wertheim Meigs

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2PP

LÊ THỊ BẾN

TRẦN THỊ PHỈ

PHẠM THỊ VÂN         

LÊ THỊ THÚY VY

ĐINH THỊ HUỆ

NGUYỄN THỊ NHANH

NGUYỄN THỊ HƢƠNG

NGUYỄN THỊ HỒNG LỘC

TRIỆU MỸ YẾN

PHẠM NGỌC GIÀU

PHẠM THỊ HOA

TRẦN THỊ NHA

HUỲNH THỊ LINH

BN SẢN A

BN SẢN A

LÊ THỊ VƢƠNG

TRỊNH THỊ HỒNG MỸ

NGUYỄN THỊ TƢƠI

TRẦN THỊ KIM LIÊN

NGUYỄN THỊ MƢỜI

NGUYỄN THỊ HỒNG

HỌ VÀ TÊN

LÊ THỊ TRIỂM

NGUYỄN THANH HƢƠNG  

NGUYỄN THỊ KIM LAN

ĐOÀN THỊ BÍCH CHIÊU

HUỲNH THỊ VUI

6769

6761

6859

6803

6784

6429

6583

6935

6720

6655

6709

6786

6746

6614

6731

6717

SHC

6740

1112B

6634

6748

6117

6736

6723

6910

PM

Ngày: 04/09/2012 

Ngày: 05/09/2012 

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: BA 

Thứ: TƯ 



21 10 69 8008 UXTC 15 tuần

21 11 51 3003 UXTC 16 tuần/Thiếu máu

21 12 40 2002
UXTC 16 tuần

21 13 38 2002 NXTC 12 tuần

14 45 1031 UXTC 14 tuần

15 32 1011 NXTC 14tuần

16 16 0

16 17 0

1 1 65 7007 SSD độ III

1 2 42 3013 UXTC 18 tuần

1 3 28 0010 NXTC 14 tuần

17 4 60 ĐT UBT  18cm

17 5 40 1001 UXTC 14 tuần

17 6 42 0000 NXTC 16tuần

18 7 51 0000 UXTC 7 tháng

18 8 47 3013 UXTC 15 tuần

18 9 25 ĐT UBT(P) 12cm

21 10 52 7017 UXTC 14 tuần

21 11 45 3013 UXTC 20 tuần

21 12 35 1001 NXTC 14tuần/VMC

16 13 0

16 14 0

1 1 56 4004 Đứt cơ vòng HM 

2 0

1 3 44 4014 UXTC 14 tuần

1 4 36 0000 NXTC (dƣới niêm) 10 tuần

17 5 69 120012 UBT  20cm

17 6 51 3023 UXTC 16 tuần

17 7 38 2002 UXTC 16 tuần

18 8 24 ĐT UBT  15cm

NG.LAN.BM + PHƢỚC HIỀN.NT + BÌNH.SB

NG.LAN.BM + PHƢỚC HIỀN.NT + BÌNH.SB

THÁI HÀ + HỒ HOA + XUÂN LOAN.TT

HỒ HOA + XUÂN LOAN.TT + DÕNG.SB

THÁI HÀ + XUÂN LOAN.TT + DÕNG.SB

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + PHÚC.NT

T.BÌNH + VÕ + MỸ THỂ.TT

T.BÌNH + VÕ + MỸ THỂ.TT

BS SẢN A + NHƢ ANH + TRINH.SB (S)

BS SẢN A + TUẤN.SB + THỦY VÂN.SB (C)

THU THỦY + NG.LAN.BM + PHƢỚC HIỀN.NT

THÁI HÀ + TÚ NGÂN + HIỀN.CĐT

THÁI HÀ + TÚ NGÂN + HIỀN.CĐT

TR.HẠNH + H.QUYÊN + XUÂN LOAN.TT

TR.HẠNH + H.QUYÊN + XUÂN LOAN.TT

TR.HẠNH + H.QUYÊN + XUÂN LOAN.TT

T.BÌNH + VÕ + MỸ THỂ.TT

BS SẢN A + KIM HUỆ.TT + VƢƠNG.SB (S)

BS SẢN A + PHƢƠNG.SB + NGỌC.SB(C)

LỢI + THI.YQG+ THU.YQG   

LỢI + THU.YQG + THI.YQG   

LỢI + THI.YQG+ THU.YQG

THÁI HÀ + TÚ NGÂN + HIỀN.CĐT

TH.VÂN + TH.HOÀNG.BM + THU.SB

TH.VÂN + TH.HOÀNG.BM + THU.SB

TÔ NGUYỆT + YẾN OANH + BẢO VÂN.SB

TÔ NGUYỆT + YẾN OANH + BẢO VÂN.SB

DỰ BỊ

DỰ BỊ

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ TS, TTTXT

1) May phục hồi cơ vòng HM

2) Phục hồi nút sàn chậu

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Bóc NX, KTSD

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

PHẠM THỊ HỪNG

TRẦN THỊ THẢO

NGUYỄN THỊ TUẤN LINH

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ  TẦN

NGUYỄN THỊ HẰNG

NGUYỄN HỒNG NGA

NGUYỄN THỊ CHI

LÊ THỊ THÚY

NGUYỄN THỊ QUỲNH QUYÊN

TRƢƠNG THỊ CAM

HUỲNH THỊ TRÚC HƢƠNG

NGUYỄN THỊ KIM NGA

BN SẢN A

LÊ THỊ HƢƠNG

LÊ THỊ BÍCH HIỀN

ĐÀO HỒNG TƢƠI

NGUYỄN THỊ SOAN

HUỲNH THỊ GIÚP

HUỲNH BÍCH NGỌC

NGUYỄN THỊ MẠNH

PHAN THỊ KIM NGỌC

TRẦN THỊ HIỀN

BN SẢN A

BN SẢN A

LÂM THỊ RẬP

NGUYỄN THỊ PHẤN

VÕ THỊ TÁM             

VÕ THỊ KIM PHƢƠNG

6878

6915

6821

6913

7031

6834

6730

6733

10N

6793

6680

6897

6797

6842

6795

6708

3907

6670

6781

6830

6469

6765

6669

6792

6793

Thứ: SÁU 

Ngày: 06/09/2012 

Ngày: 07/09/2012 

Thứ: NĂM 



18 9 35 ĐT NXTC 18tuần

18 10 49 1011 UXTC 22 tuần

18 11 32 2002 NXTC 14tuần/VMC

21 12 53 2022 UXTC 14 tuần

21 13 43 3003 UXTC 20 tuần

21 14 51 5005 UXTC 12 tuần

21 15 49 1021 UXTC 16 tuần

16 40 1011 NXTC 12 tuần

16 17 0

16 18 0

KIM CHI + HƢƠNG.PNT + QUỲNH.SB

DỰ BỊ

BS SẢN A + KIM HUỆ.TT + TUYỀN.SB (S)

BS SẢN A + VIỆT.SB + VƢƠNG.SB (C)

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + PHÚC.NT

Q.TUẤN + HUỲNH HẢI + LINH.SB

Q.TUẤN + HUỲNH HẢI + LINH.SB

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + NGUYỆT.SB

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + NGUYỆT.SB

KIM CHI + HƢƠNG.PNT + QUỲNH.SB

Ngày 31 tháng 8 năm 2012

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

BN SẢN A

TRẦN THỊ HẢI

NGUYỄN THỊ THỦY

NGUYỄN THỊ CẨM LỆ         

TRẦN THỊ THÔN

TRẦN THỊ BÉ

BN SẢN A

PHAN THỊ ÁNH TUYẾT

NGUYỄN THỊ THANH HẢI

LA KIM LOAN

6905

6886

6827

6712

4557

6899

6824

6367


